
Hệ Nội Hệ ngoại
Trực 

phụ
K. KB K.CC

K. HS -

TCCĐ
K. Ngoại K. P/Sản K. Nội K.Nhi K.TMH RHM -M

Khoa 

Lão khoa

K. 

T/Nhiễm
YDCT-PHCN

2 30/12/2019 Nghĩa Hòa Niêm Huyền Hưng Nhung Tuyên Nhu Uyên Cường Cói Yên Vượng Tuyến Kiều

3 31/12/2019 Hương Huệ Nam Nam Ngân, Cảnh Tuấn Toản Vui Đồng Loan Giao Hường Chiêm Toán Bình

4 01/01/2020 Văn Tiêm Ngọc Loan Hạnh Quân Tâm Huyền Thiện Cúc Cói Yên Huỳnh Khuấn Phương

5 02/01/2020 Hương Hưng Niêm Vân Bính Luật Sen Hồng Toán Chiến Biên Thúy Thạo Đại Luân

6 03/01/2020 Nghĩa Huệ Ngọc Hường Cảnh Quân Anh Vui L.Anh Lê Rúm Quyết Tâm Lan Xuyên

7 04/01/2020 Văn Tùng Nam Viện Bính Tuấn Vũ Nhu Đồng Cường Rúm Thúy Vượng Toán Luân, Nam

CN 05/01/2020 Hương Hòa Niêm Hải Ngân Nhung Anh Huyền Uyên Chiến Cói Quyết Thạo Lan Nam,Luân

Bác sĩ Đ. Dưỡng

2 30/12/2019 Mười Hiền Lưu Sinh Nghĩa Trưởng
Trung, 

Ninh Tiến Chiến
T.Anh,   

Thu

3 31/12/2019 Dũng Sơn Tiến Đơi Văn Luật
Trung, 

Ninh Lợi Lợi
T.Anh    

Thu  

4 01/01/2020 Oanh
Trưởng Lưu Sinh Nghĩa Trưởng

Trung, 

Tuấn Tiến
Huy

T.Anh    

Thu

5 02/01/2020 Mười Hiền Tiến Đơi Nam Quân
Trung, 

Ninh Lợi Lợi
T.Anh   

Thu

6 03/01/2020 Oanh Trưởng Lưu Sinh Văn Quân
Trung, 

Tuấn Tiến Huy
T.Anh    

Thu

7 04/01/2020 Dũng Chiến Sơn Tiến Đơi Nghĩa Luật
Trung, 

Tuấn Lợi
T.Anh    

Thu

CN 05/01/2020 Mười Huy Hiền Lưu Sinh Nam Luật
Trung, 

Tuấn Tiến
T.Anh    

Thu

(Đã Ký)

Nguyễn Mai Hiền Sin Đức Văn

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC

Siêu âm XQ DượcBảo vệ
Phẫu Thuật

Gây mê
Thứ

Ngày/  
tháng/năm

Họ tên, chức vụ người trực

X. 

Nghiệm
CĐHA K. KSNK

Hành 

chính

CNTT-

BV
Lái Xe

    Phần I: Thường trực khối lâm sàng

Thứ
Ngày/  

tháng/năm

Họ tên, chức vụ người trực

Trực 

LĐ

Bác sĩ Điều dưỡng

SỞ Y TẾ HÀ GIANG LỊCH THƯỜNG TRỰC
BỆNH VIỆN ĐKKV HSP     Từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2019


